
 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

Số:  19 /TTTT-CTGD 

Về thời gian, địa điểm tổ chức lớp 

tập huấn Chương trình “Nâng cao 

năng lực ứng dụng CNTT&TT trong 

dạy học” đợt 5. 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2016 

 Kính gửi:  

-  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện; 

-  Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); 

-  Giám đốc các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; 

-  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

Triển khai văn bản số 1112/KH-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2014 của                 Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tập huấn “Nâng cao năng lực sử dụng CNTT trong dạy học 

cho giáo viên Trung học”; 

Căn cứ công văn số 2453/GDĐT-TC ngày 10/08/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế 

hoạch tập huấn lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học”; 

Thực hiện kế hoạch số 14/TTTT-CTGD ngày 29 tháng 02 năm 2016 về Kế hoạch tập 

huấn lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” – đợt 5; 

Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục thông báo thời gian và địa điểm      lớp 

tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” - đợt 5, theo          kế 

hoạch cụ thể như sau: 

Lớp 5, học vào hai ngày thứ Bảy Ngày 19/03/2016 và 26/03/2016 

Tổ chức tại:   Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. 

    66- 68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1.  

Kính mời Quý Thầy/Cô hoàn tất thủ tục đăng ký trên mạng Internet và đóng học 

phí đầy đủ trước ngày học 03 ngày theo Thông báo. 

Ngày hết hạn đóng học phí 17/03/2016.  

Khi đến lớp học, Quý Thầy/Cô vui lòng mang theo thẻ công chức, viên chức 

hoặc giấy CMND để sử dụng khi cần thiết. 

Thông tin liên lạc ban tổ chức lớp tập huấn:  

Ông Châu Vĩnh Cường - chuyên viên Trung tâm thông tin và Chương trình Giáo dục. 

Điện thoại: 3.829.18.75  

Email: vinhcuong@hcm.edu.vn 

 

mailto:vinhcuong@hcm.edu.vn


 

 

Riêng các lớp : 

o Lớp 1, học vào ngày thứ 3 Ngày 15/03/2016 và 22/03/2016  

o Lớp 2, học vào ngày thứ 4 Ngày 16/03/2016 và 23/03/2016 

o Lớp 3, học vào ngày thứ 5 Ngày 17/03/2016 và 24/03/2016 

o Lớp 4, học vào ngày thứ 6 Ngày 18/03/2016 và 25/03/2016 

 

Tất cả chuyển sang thứ Lớp 5, học vào hai ngày thứ Bảy Ngày 19/03/2016 và 

26/03/2016 

Kinh phí lớp tập huấn: 

Thực hiện theo công văn số 2453/GDĐT-TC ngày 10/08/2015 về Kế hoạch tập huấn lớp 

tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học”: 

Mỗi học viên tham dự đóng 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)  

Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị hoặc do cá nhân        tự 

túc. 

Hình thức thanh toán: Học viên tham dự khóa tập huấn có thể thanh toán học phí bằng 

02 cách: 

Cách thứ nhất: Đóng tiền trực tiếp tại Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục (khỉ 

đi đóng tiền, đề nghị các đơn vị mang theo thông tin mã số thuế, địa chỉ của đơn vị      để Trung 

tâm xuất hóa đơn tài chính). 

Cách thứ hai: Đóng tiền qua tài khoản ngân hàng của Trung tâm 

 

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục 

Số tài khoản: 200014851095514 

        Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) - chi nhánh TP.HCM 

Nội dung: tên trường + tên lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng          

CNTT&TT trong dạy học” đợt 5. 

 

 

Lưu ý: các đơn vị ghi rõ các nội dung 

+ Số lượng giáo viên đăng ký tham dự (theo danh sách đăng ký nếu là tập thể) 

hoặc ghi rõ họ và tên giáo viên. 

+ Kinh phí tham dự lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong 

dạy học”. 

Nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả, tránh lãng phí trong công tác tổ chức,     Ban 

tổ chức lớp tập huấn sẽ chỉ xếp lớp cho giáo viên sau khi các giáo viên hoàn thành nghĩa vụ 

đóng học phí theo qui định trước ngày tập huấn. 

Danh sách lớp tập huấn sẽ được Trung tâm đưa thông báo trước 3 ngày kể từ ngày tập 

huấn. Mọi thông tin về lớp tập huấn xin quý Thầy/cô theo dõi tại địa chỉ website 

http://ttthongtin.hcm.edu.vn/ 
 Hình thức đăng ký: Giáo viên đăng ký tham dự khóa tập huấn trực tiếp thực hiện việc 

đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố       Hồ 

Chí Minh tại địa chỉ: www.hcm.edu.vn. vào mục: TIỆN ÍCH, chọn đăng ký tham dự, chọn 

đăng ký và làm theo hướng dẫn. Lưu ý: chọn tên khóa tập huấn là Khóa tập huấn  

http://www.hcm.edu.vn/


 

 

Tổ chức thực hiện: 
 Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục có trách nhiệm tổ chức và báo cáo tiến 

độ triển khai lớp tập huấn cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời hạn. 

 Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, Hiệu trưởng các trường THPT, 

Giám đốc các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thông 

báo và cử giáo viên tham dự lớp tập huấn. 

Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” được 

Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

ứng dụng CNTT&TT trong dạy học theo hướng tích cực hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, Trung tâm 

Thông tin và Chương trình giáo dục kính mong Thủ trưởng các đơn vị tích cực triển khai 

chương trình theo đúng tiến độ, kế hoạch./. 



 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

LỚP “NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CNTT&TT TRONG DẠY HỌC” – ĐỢT 5 

LỚP 5 -  KHÓA NGÀY 19 - 26/03/2016 

STT Họ tên Đơn vị đang công tác Đă thanh toán 

1 Nguyễn Thị  Kim  Ngân Cao đẳng Kinh tế Quận 10   

2 Lưu Thị  Thúy Cao đẳng Lý Tự Trọng Quận Tân Bình   

3 Lê Thị  Ngọc  Minh Phòng GD&ĐT Quận 8 Quận 8   

4 Trần Thị  Thu  Hồng TH Ấp Đình Huyện Hóc Môn   

5 Vũ Thị  Thúy  Hường TH Ấp Đình Huyện Hóc Môn   

6 Đặng Ngọc  Mỹ TH Ấp Đình Huyện Hóc Môn   

7 Nguyễn Quốc  Thái TH Ấp Đình Huyện Hóc Môn   

8 Nguyễn Thị  Ngọc  Thúy TH Ấp Đình Huyện Hóc Môn   

9 Lê Thị  Thu  Vân TH Ấp Đình Huyện Hóc Môn   

10 Nguyễn Thị  Ngọc  Hạnh TH Khánh Hội B Quận 4  bằng tiền mặt 

11 Lê Thị  Ngọc  Ánh TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

12 Nguyễn Thị  Dung TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

13 Đỗ Mộng  Dung TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

14 Võ Thị  Gái TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

15 Lê Thị  Hồng  Hạnh TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

16 Trần Thị  Kim  Huế TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

17 Lê Thị  Ngọc  Hương TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

18 Lương Kim  Lan TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

19 Nguyễn Thị  Xuân  Lan TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

20 Nguyễn Thị  Ngọc  Lan TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

21 Nguyễn Thị  Nga TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

22 Nguyễn Thị  Trần  Thạnh TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

23 Lê Thanh  Thư TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

24 Lê Thị  Thu  Thủy TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

25 Phạm Thị  Bảo  Trâm TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

26 Nguyễn Thị  Thùy  Trang TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

27 Trương Đình  Trung TH Mỹ Huề Huyện Hóc Môn   

28 Nguyễn Hạnh  Mạnh  Hiếu TH Ngã Ba Giòng Huyện Hóc Môn   

29 Phạm Văn  Hoài TH Ngã Ba Giòng Huyện Hóc Môn   

30 Phan Thị  Thanh  Thảo TH Ngã Ba Giòng Huyện Hóc Môn   

31 Đỗ Thị  Kim  Toàn TH Ngã Ba Giòng Huyện Hóc Môn   

32 Nguyễn Thị  Ngọc  Trang TH Ngã Ba Giòng Huyện Hóc Môn   

33 Phạm Thị  Út TH Ngã Ba Giòng Huyện Hóc Môn   

34 Đỗ Ngọc  Anh  Thư TH Nguyễn Thái Học Quận 1   

35 Lê Thị  Hoàng  Yến TH Nguyễn Thái Học Quận 1   

36 Trần Thị  Lan  Hương TH Nguyễn Trường Tộ Quận 4   

37 Phạm Huyền  Duy TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

38 Phạm Thị  Hà TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

39 Nguyễn Thị  Thu  Hiền TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 



 

 

40 Nguyễn Thị  Ngọc  Hoa TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

41 Đinh Ngọc  Diễm  Hương TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

42 Lê Thị  Lợi TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

43 Trần Trọng  Nghĩa TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

44 Văn Thị  Thanh  Nhàn TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

45 Hồ Thị  Sơn TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

46 Huỳnh Thị  Tuyết  Sương TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

47 Trần Hữu  Thọ TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

48 Nguyễn Thị  Thanh  Thủy TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

49 Nguyễn Thị  Minh  Tuyết TH Phạm Hùng Huyện Bình Chánh  qua chuyển khoản 

50 Nguyễn Thị  Ngoc TH Tân Nhựt 6 Huyện Bình Chánh   

51 Phan Thị  Hồng  Như TH Tân Nhựt 6 Huyện Bình Chánh   

52 Trần Thị  Ngọc  Tâm TH Tân Nhựt 6 Huyện Bình Chánh   

53 Trần Thị  Thanh  Thiện TH Tân Nhựt 6 Huyện Bình Chánh   

54 Nguyễn Thị  Hoàng  Tiên TH Tân Nhựt 6 Huyện Bình Chánh   

55 Mai Như  Vy TH Tân Nhựt 6 Huyện Bình Chánh   

56 Dương Thị  Hiền TH Võ Văn Vân Huyện Bình Chánh   

57 Bùi Thị  Mỹ  Ngọc TH Võ Văn Vân Huyện Bình Chánh   

58 Lê Thị  Thanh  Thúy TH Võ Văn Vân Huyện Bình Chánh   

59 Nguyễn Thị  Thuyết TH Võ Văn Vân Huyện Bình Chánh   

60 Nguyễn Thị  Ngọc  Yến TH Võ Văn Vân Huyện Bình Chánh   

61 Âu Nguyễn  Hồng  Linh THCS Bình Đông Quận 8   

62 Nguyễn Thanh  Quyên THCS Bình Đông Quận 8   

63 Huỳnh Tuấn  Linh THCS Chánh Hưng Quận 8  qua chuyển khoản 

64 Trương Thị  Mầu THCS Chánh Hưng Quận 8  qua chuyển khoản 

65 Nguyễn Thị  Thanh  Mỹ THCS Chánh Hưng Quận 8  qua chuyển khoản 

66 Võ Thành  Phát THCS Chánh Hưng Quận 8  qua chuyển khoản 

67 Lã Văn  Hùng THCS Đồng Khởi Quận 1  bằng tiền mặt 

68 Trần Thị  Mai THCS Đồng Khởi Quận 1  bằng tiền mặt 

69 Trần Thị  Phương  Uyên THCS Đồng Khởi Quận 1   

70 Nguyễn Thị  Nga THCS Dương Bá Trạc Quận 8   

71 Tạ Thị  Tâm THCS Khánh Bình Quận 8   

72 Tào Võ  Hiền  Nhân THCS Lê Anh Xuân Quận 11  bằng tiền mặt 

73 Lê Hoàng  Sơn THCS Lê Anh Xuân Quận 11  bằng tiền mặt 

74 Nguyễn Ngọc  Hằng THCS Lê Lai Quận 8   

75 Nguyễn Phước  Quang  Khải THCS Lê Lai Quận 8   

76 Nguyễn Thị  Hà THCS Linh Đông Quận Thủ Đức   

77 Hùynh Thị  Ngọc  Tuýêt THCS Lữ Gia Quận 11   

78 Trần Cẩm  Mai THCS Lý Thánh Tông Quận 8   

79 Hà Minh  Ngọc THCS Minh Đức Quận 1   

80 Lê Thị  Hồng  Vân THCS Nguyễn Trãi Quận Bình Tân  qua chuyển khoản 

81 Vũ Thị  Hà THCS Phan Đăng Lưu Quận 8   

82 Hà Thụy  Nguyên THCS Phan Đăng Lưu Quận 8   

83 Triệu Văn  Huế THCS Phú Lợi Quận 8   



 

 

84 Nguyễn Thị  Thanh  Lan THCS Sương Nguyệt Anh Quận 8   

85 Dương Quốc THCS Tân Túc Huyện Bình Chánh   

86 Hà Thị  Thu  Hòa THCS Trần Danh Ninh Quận 8   

87 Nguyễn Văn  Huy THCS Trần Danh Ninh Quận 8   

88 Bùi Trung  Hiếu THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức   

89 Phan Thị  Lộc THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức   

90 Trần Thị  Cẩm  Nhung THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức   

91 Trương Thị  Ánh  Phượng THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức   

92 Vũ Thị  Thà THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức   

93 Phạm Lan  Anh THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân  bằng tiền mặt 

94 Nguyễn Văn  Dũng THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân  bằng tiền mặt 

95 Bùi Thị  Hạnh THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân  bằng tiền mặt 

96 Mai Thị  Khuyên THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân  bằng tiền mặt 

97 Lê Thị  Lợi THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân  bằng tiền mặt 

98 Nguyễn Thị  Hương  Quế THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân  bằng tiền mặt 

99 Phạm Văn  Thiện THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân  bằng tiền mặt 

100 Nguyễn Lâm  Quang  Thoại THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân  bằng tiền mặt 

101 Hoàng Thị  Thu  Hiền THPT chuyên Lê Hồng Phong Quận 5  bằng tiền mặt 

102 Trần Công  Minh THPT chuyên Lê Hồng Phong Quận 5  bằng tiền mặt 

103 Nguyễn Ngọc  Như  Quỳnh THPT chuyên Lê Hồng Phong Quận 5  bằng tiền mặt 

104 Nguyễn Thị  Hiên THPT Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình  qua chuyển khoản 

105 Mai Thị  Hồng  Vân THPT Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình  qua chuyển khoản 

106 Nguyễn Thị  Việt  Anh THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

107 Nguyễn Thị  Thuỳ  Linh THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

108 Nguyễn Thị  Kim  Ngân THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

109 Ka Huệ THPT Nguyễn Văn Linh Quận 8   

110 Trần Thị  Quỳnh  Tiên THPT Thanh Đa Quận Bình Thạnh  qua chuyển khoản 

111 Nguyễn Thị  Tuyết  Lê THPT Trần Quang Khải Quận 11   

112 Nguyễn Thị  Kim  Vân THPT Trung Phú Huyện Củ Chi   

113 Nguyễn Thị  Ngọc  Ly THCS Bình An Quận 8   

114 Nguyễn Thị  Kiều  Oanh THCS Dương Bá Trạc Quận 8   

115 Nguyễn Thị  Ngọc  Mỹ THCS Lý Thánh Tông Quận 8   

116 Lê Ngọc  Xuân  Khánh THCS Tùng Thiện Vương Quận 8  qua chuyển khoản 

117 Nguyễn Thị  Lòng THCS Tùng Thiện Vương Quận 8  qua chuyển khoản 

118 Mai Thị  Vân  Anh THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

119 Nguyễn Quang  Phương TiH - THCS - THPT Hòa Bình Quận Tân Phú  bằng tiền mặt 

120 Huỳnh Thị Thu Hoàng TH Lê Văn Việt Quận 9  bằng tiền mặt 

121 Trần Thị Ngọc Hiếu TH Lê Văn Việt Quận 9  bằng tiền mặt 

122 Nguyễn Thị Cẩm Tú TH Lê Văn Việt Quận 9  bằng tiền mặt 

123 Nguyễn Hồng  Loan TH Đống Đa Quận 4  qua chuyển khoản 

124 Đỗ Nguyễn  Hàn  Uyên TH Đống Đa Quận 4  qua chuyển khoản 

125 Trần Thị  Nhã  Uyên THPT Hùng Vương Quận 5   

126 Lâm Đông  Vượng THPT Hùng Vương Quận 5   

127 Võ Thanh  Tâm TH Phù Đổng Quận Bình Tân  qua chuyển khoản 



 

 

128 Phạm Thị  Xuân  Hoà THPT Tân Bình Quận Tân Phú bằng tiền mặt 

129 Lã Thị  Dung THCS Long Phước Quận 9 bằng tiền mặt 

130 Đặng Thị  Trúc  Linh THCS Long Phước Quận 9 bằng tiền mặt 

        

131 Phan Thùy  Linh Cao đẳng Kinh tế Quận 10   

132 Nguyễn Minh  Luân Cao đẳng Kinh tế Quận 10   

133 Trần Hoài  Trung Cao đẳng Kinh tế Quận 10   

134 Phan Thị  Huyền  Trang Cao đẳng Lý Tự Trọng Quận Tân Bình   

135 Phạm Vũ  Phương  Minh TH Nguyễn Trường Tộ Quận 4   

136 Nguyễn Thị  Ngọc  Sang TH Nguyễn Trường Tộ Quận 4   

137 Lê Thùy  Trang TH Nguyễn Trường Tộ Quận 4   

138 Trần Thị  Bích  Diệp THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức   

139 Lê Thị  Hồng THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức   

140 Nguyễn Thị  Ngọc  Mai THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức   

141 Trần Thị  Thủy THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức   

142 Nguyễn Thị  Thùy  Vân THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức   

143 Phan Thị  Thúy  Diễm THCS Xuân Thới Thượng Huyện Hóc Môn   

144 Vũ Thanh  Hà THPT Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình  qua chuyển khoản 

145 Nguyễn Thị  Ngọc  Hiền THPT Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình  qua chuyển khoản 

146 Trịnh Thị  Hưng THPT Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình  qua chuyển khoản 

147 Lê Đình  Hưng THPT Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình  qua chuyển khoản 

148 Nguyễn Hồng  Nhung THPT Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình  qua chuyển khoản 

149 Hoàng Xuân  Thám THPT Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình  bằng tiền mặt 

150 Lâm Hải  Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình  qua chuyển khoản 

151 Phạm Thị  Tuyết THPT Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình  qua chuyển khoản 

152 Phạm Công  Hiền THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

153 Đoàn Thuỵ  Kim  Phượng THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

154 Ngô Hữu  Quyền THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

155 Nguyễn Thị  Thu  Thảo THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

156 Đỗ Vũ  Phương  Thu THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

157 Hoàng Lê  Thanh  Trang THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

158 Nguyễn Thị  Cát  Uyên THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

159 Hà Tú  Vân THPT Nguyễn Công Trứ Quận Gò Vấp  bằng tiền mặt 

160 Nguyễn Thị  Thanh  Châu THPT TT Hồng Đức Quận Tân Phú   

 


